Ngày soạn: ………………………….
Ngày dạy: ……………………………
Tiết 52
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
1. Thiết lập ma trận


	Các chủ đề chính


	Mức độ cần đánh giá


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số

	
	TN
	TL
	TN

	TL

	TN

	TL

	


	Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.

	0,5đ
	
	
	

	
	
	0,5đ

	Bài 29.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam.
	2,5đ
	
	
	1,5 đ
	
	3 đ
	7đ

	Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
	1đ
	
	
	1,5 đ
	
	
	2,5 đ

	Tổng điểm
Tỉ lệ %
	4 đ
40%
	
	
	3đ
30%
	
	3đ
30%

	10đ
100%


2. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
I Phần trắc nghiệm: (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Mục đích của Hội Duy Tân là gì?
   A. Lập ra một nước Việt Nam độc lập.
   B. Bạo động vũ trang chống Pháp
   C. Nâng cao dân trí.
   D. Nâng cao dân trí, dân quyền.
Câu 2: Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh đã làm bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh nào?
   A. Chống thực dân Pháp và bọn vua quan phong kiến mạnh mẽ.
   B. Chống đi phu, đòi giảm sưu thuế.
   C. Chống chính sách chia để trị của Pháp.
   D. Chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình ở Việt Nam.
Câu 3: Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Chính sách “ chia để trị”
B. Chính sách “ dùng người Pháp để trị người Việt”
C. Chính sách “ Đồng hóa” dân tộc Việt Nam.
D. Chính sách “ Khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam.
Câu 4: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? Đó là những bậc nào?
A. Hai bậc: Tiểu học và Trung học.
B. Hai bậc: Ấu học và Tiểu học
C. Ba bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học.
D. Ba bậc: Tiểu học, Trung học, Phổ thông.
Câu 5: Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?
A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam
B. Khai minh nền văn hóa giáo dục Việt Nam.
C. Do nhu cầu học tập, của con em quan chức để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp.
D. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao.
Câu 6. Phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX tiếp thu tư tưởng mới nào?
A.Dân chủ xã hội .                               B. Dân chủ tư sản.
C. Dân chủ cộng hòa.                          D. Quân chủ lập hiến.
Câu 7.Trong chương trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã dựa vào giai cấp nào để bóc lột nhân dân ta?
A. Tư  sản.        B. Công nhân.     C. Tiểu tư sản.        D. Địa chủ phong kiến.
Câu 8. Tầng lớp tư sản Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất được hình thành từ
A. Nông dân giàu có tự đứng ra kinh doanh thành công.
B. Địa chủ phong kiến tư sản hóa có vốn đứng ra kinh doanh độc lập.
C. Công nhân quý tộc được tư bản Pháp dung dưỡng đứng ra kinh doanh.
D. Làm trung gian, đại lí tiêu thụ, thu mua hàng hóa, cung cấp nguyên liệu.
Câu 9. Lý do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực?
   A. Chưa hợp thời thế.
   B. Rập khuân hoặc mô phỏng nước ngoài.
   C. Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt.
   D. Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi thay đổi.
Câu 10. Điểm chung của các văn thân, sĩ phu đề nghị cải cách , duy tân ở Việt Nam vào nửa sau thế kỉ XIX là.
A.Xuất phát từ truyền/ thống đấu tranh của dân tộc.
B. Muốn cho đất nước được giàu mạnh.
C. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản.
D. Muốn xoá bỏ chế độ phong kiến.
Câu 11. Chức vụ đứng đầu hệ thống cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương là.
A. Toàn quyền.       B. Khâm sứ.       C. Công sứ.        D. Cao uỷ.
Câu 12. Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có hai giai câp cơ bản là.
A. Công nhân và nông dân.              B. Nông dân và tư sản.
C. Địa chủ và nông dân.                   D. Công nhân và tư sản.
Câu 13. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ.
A. Tầng lớp tư sản.        B. Tàng lớp tiểu tư sản thành thị.
C. Giai cấp nông dân.    D. Giai cấp địa chủ.
Câu 14. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành đối tượng đấu tranh của cách mạng?
A. Nông dân.      B. Địa chủ.       C. Công nhân.           D. Tư sản.
Câu 15. Đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam ?
A. Các nước khu vực Đông Nam Á.       B. Nhật Bản và Trung Quốc.
C. Anh và Pháp.                                      D. Ấn Độ và Trung Quốc.
Câu 16. Trong Liên bang Đông Dương của thực dân Pháp ở đầu thế kỉ XX, Bắc Kì theo chế độ.
A.Bảo hộ.         B. Nửa bảo hộ.        C. Thuộc địa.       D. Giám hộ.
II. Tự luận. (6đ)
Câu 1. Vào cuối thế kỉ XIX -  đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã thực hiện những chính sách gì về kinh tế ở Việt Nam? Những chính sách đó tác động đến kinh tế Việt Nam như thế nào? (4,5đ)
Câu 2. Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước ? (1,5 đ)
3. Đáp án
I. Phần trắc nghiệm:	
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	B


II. Phần tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Vào cuối thế kỉ XIX -  đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã thực hiện những chính sách gì về kinh tế ở Việt Nam? Những chính sách đó đã tác động đến kinh tế Việt Nam như thế nào? 
* Những chính sách về kinh tế:
- Nông nghiệp: cướp đoạt ruộng đất, bọc lột bằng tô, thuế. 
- Công nghiệp: tập chung khai thác than và kim loại, một số nghành sản xuất công nghiệp nhẹ kiếm lời.
- Thương nghiệp: độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa, nguyên liệu, thuế.
- Giao thông vận tải: xây dựng hệ  thống giao thông vận tải đường bộ - thủy – sắt, tăng cường bóc lột về kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta. 
- Pháp tiến hành đánh các thứ thuế mới , chồng lên các thuế cũ đã có từ trước. Ngoài ra còn bắt phu đắp đường, đào sông, xây cầu, …
* Tác động
- Tích cực:
+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam.
+ So với nền kinh tế phong kiến, kinh tế Việt Nam bấy giờ sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn.
+ Bộ mặt xã hội Việt Nam thay đổi, thành thị mọc lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng.
- Tiêu cực:
     + Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị cạn kiệt.
     + Nông nghiệp: không phát triển, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất, đời sống nông dân cơ cực.
     + Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.
=> Nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ là nền sản xuất nhỏ, lac hậu và lệ thuộc, cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng chỉ phục vụ cho quyền lợi của Pháp.
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1đ

	Câu 2.
	Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước? 
- Những hoạt động:
+ Ngày 5 - 6 - 1911 ; từ cảng Nhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước.
+ giữa 1911 đến 1917 qua  nhiều nước ở Châu phi, Châu mỹ, Châu âu.
+ Năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.
+ Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. 
- Ý nghĩa: tuy chỉ mới bước đầu nhưng là điều kiện quan trọng để người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc VN. 
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